PHỤ LỤC
Kết quả rà soát về mức độ minh bạch thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử
các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện 9 tháng đầu năm 2019
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Báo cáo số: 98 /BC-STTTT ngày 30/09/2019 của Sở TTTT)
I. Các sở, ban, ngành
1. Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở VHTTDL, Sở Y tế, Sở NN&PTNT (Thời điểm rà soát: 27/9/2019)
	TT
	Tên đơn vị

Tiêu chí
	Sở TNMT
	Sở Xây dựng
	Sở VHTTDL
	Sở Y tế
	Sở NN&PTNT

	1
	Thông tin giới thiệu 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị
	
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ
	 
	Thông tin cập nhật không đầy đủ

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 
	
	
	
	 
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan
	
	
	Tại mục Lịch công tác, nội dung thông tin không được công khai
	
	Không cập nhật thông tin

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hằng năm và giai đoạn 5 năm
	
	
	
	 
	

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	Không cập nhật thông tin

	8
	Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
	
	 
	
	 
	

	9
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị
	Năm 2019 không đăng tải thông tin
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định
	Năm 2018, 2019 không đăng tải thông tin 

	10
	Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	
	 
	 
	 
	

	11
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	 Có chuyên mục nhưng đăng tải không đầy đủ
	 Đăng tải thông tin nhưng không đầy đủ
	 
	 
	 Thông tin cập nhật không đầy đủ

	12
	Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	Không cập nhật thông tin 
	
	
	
	

	15
	Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	
	
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ
	

	16
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	
	
	
	
	

	17
	Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	
	Năm 2019 chưa đăng tải thông tin 
	
	
	 Thông tin cập nhật không đầy đủ

	18
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	
	
	
	

	19
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin 
	
	 
	Thông tin cập nhật chưa đầy đủ, chưa phù hợp
	Thông tin cập nhật không đẩy đủ


2. Sở GTVT, Sở KHCN, Sở Nội vụ, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính (Thời gian rà soát: 27/9/2019)
	TT
	                                        Tên đơn vị

Tiêu chí
	Sở GTVT
	Sở KHCN
	Sở Nội vụ
	Sở LĐTBXH
	Sở Tài chính

	1
	Thông tin giới thiệu 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị
	
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ
	Đăng tải VB chỉ đạo điều hành của Sở rất ít
	

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 
	Năm 2019 không cập nhật thông tin
	
	 
	Thông tin cập nhật rất ít
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan
	 
	 
	
	
	

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hằng năm và giai đoạn 5 năm
	
	
	 
	
	 

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	

	8
	Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
	 
	 
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ
	

	9
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị
	Thông tin cập nhật không đầy đủ, các hạng mục thông tin cập nhật chưa đúng quy định
	 Năm 2019 không cập nhật thông tin
	 
	Thông tin cập nhật không đầy đủ, các hạng mục thông tin cập nhật chưa đúng quy định
	Các hạng mục thông tin cập nhật chưa đúng quy định

	10
	Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	
	 
	 
	 
	 

	11
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	 Thông tin cập nhật không đầy đủ
	 Thông tin cập nhật không đầy đủ
	 
	 
	 

	12
	Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 
	
	
	 
	
	 

	13
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị
	
	
	
	
	

	14
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	
	Năm 2019 không cập nhật thông tin 
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ 
	

	15
	Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	Năm 2019 không cập nhật thông tin 
	Chưa cập nhật thông tin 
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ 
	Chưa có hạng mục thông tin

	16
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	 
	
	 Thông tin cập nhật không đầy đủ
	
	

	17
	Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	Năm 2019 không cập nhật thông tin 
	
	 Năm 2019 không cập nhật thông tin
	 
	

	18
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	
	
	
	

	19
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 


3. Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT, Sở KHĐT (Thời gian rà soát: 27/9/2019)
	TT
	                                    Tên đơn vị

Tiêu chí
	Sở Công thương
	Sở Tư pháp
	Sở Ngoại vụ
	Sở GD&ĐT
	Sở KHĐT

	1
	Thông tin giới thiệu 
	
	 
	 
	
	 

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của
đơn vị
	Số lượng VB chỉ đạo điều hành đăng tải còn rất hạn chế
	Chưa có chuyên mục về chỉ đạo điều hành để đăng tải VB chỉ đạo điều hành
	Các VB CĐĐH năm 2019 chưa được đăng tải
	
	Các VB CĐĐH năm 2019 chưa được đăng tải

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến,
hướng dẫn thực hiện
pháp luật, chế độ, chính sách 
	
	
	Có chuyên mục Phổ biến, tuyên truyền VB QPPL nhưng năm 2019 chưa đăng tải thông tin
	
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng
của lãnh đạo cơ quan
	 
	 
	Lịch làm việc cập nhật theo tháng và chưa đầy đủ
	
	 

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch,
kế hoạch của ngành hoặc địa phương hằng năm và giai đoạn 5 năm
	 
	
	Năm 2019 chưa đăng tải đầy đủ các quy hoạch, kế  hoạch của ngành
	 
	

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và
kế hoạch công tác hàng năm
của cơ quan, đơn vị
	 
	Chưa có thông tin 
	Năm 2019 chưa đăng tải thông tin 
	
	

	8
	Văn bản quy phạm pháp luật chuyên
ngành và văn bản quản lý hành
chính có liên quan
	Có chuyên mục 
song đăng tải chưa
đầy đủ các VB
	
	
	
	

	9
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị
	Đã đăng tải thông tin song chưa đúng quy định
	Có chuyên mục nhưng năm 2018, 2019 chưa đăng tải thông tin 
	Đã đăng tải thông tin song chưa đúng quy định
	
	Đã đăng tải thông tin song chưa đúng quy định

	10
	Thông tin về đề tài khoa học có sử
dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	 
	
	 
	 
	

	11
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	Có chuyên mục
nhưng rất ít
thông tin 
	 
	 
	 
	 

	12
	Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 
	Không hiển thị thời gian đăng tải thông tin
	Không hiển thị thời gian đăng tải thông tin
	
	
	

	13
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị
	
	
	
	Mục chỉ mới liên kết đến Cổng DVC của tỉnh mà chưa liên kết trực tiếp đến DVC của Sở trên Cổng DVC của tỉnh
	Chưa liên kết trực tiếp đến DVC mức 3 của Sở trên Cổng DVC của tỉnh

	14
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	
	Có chuyên mục nhưng năm 2018, 2019 chưa đăng tải thông tin 
	Có chuyên mục nhưng năm 2019 chưa đăng tải thông tin 
	
	

	15
	Thông báo kết quả giải quyết các
khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị,
yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin 
	Có chuyên mục nhưng năm 2018, 2019 chưa đăng tải thông tin 
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin 
	Có chuyên mục nhưng năm 2019 chưa đăng tải thông tin 
	Có chuyên mục nhưng năm 2019 chưa đăng tải thông tin 

	16
	Thông tin khen thưởng, xử phạt
đối với cá nhân, tập thể,  doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin 
	
	
	
	Có chuyên mục nhưng năm 2019 chưa đăng tải thông tin 

	17
	Thông tin về công tác tổ chức – 
cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch,
đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch,
luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	 
	Chưa có thông tin
	
	
	Thông tin đăng tải chưa đúng quy định

	18
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	
	
	
	

	19
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	
	
	
	
	


4. Thanh tra tỉnh, BQL KKT tỉnh, VP UBND tỉnh, VP HĐND tỉnh, Sở TTTT (Thời gian rà soát: 20/6/2019)
	TT
	                                            Tên đơn vị

Tiêu chí
	Thanh tra tỉnh
	BQL KKT tỉnh
	Sở TTTT

	1
	Thông tin giới thiệu 
	
	Chưa có thông tin về thông tin địa chỉ thư điện tử chính thức của CBCC có thẩm quyền
	 

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của
đơn vị
	
	Các VB CĐ ĐH không được cập nhật
	

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến,
hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin
	Chưa có chuyên mục 
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng
của lãnh đạo cơ quan
	 
	
	

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch,
kế hoạch của ngành hoặc địa phương
hằng năm và giai đoạn 5 năm
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin
	
	

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và
kế hoạch công tác hàng năm
của cơ quan, đơn vị
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin
	Chưa có thông tin
	

	8
	Văn bản quy phạm pháp luật chuyên
ngành và văn bản quản lý hành
chính có liên quan
	Có chuyên mục nhưng
năm 2019 chưa đăng
tải thông tin
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải văn bản
	

	9
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin 
	Đăng tải thông tin không đầy đủ theo quy định
	

	10
	Thông tin về đề tài khoa học có sử
dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	
	Chưa có chuyên mục
	

	11
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	 Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin 
	Chưa có chuyên mục
	

	12
	Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 
	
	
	

	13
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị
	 
	
	

	14
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin 
	Chưa có chuyên mục 
	

	15
	Thông báo kết quả giải quyết các
khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị,
yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	Năm 2018, 2019 chưa đăng tải thông tin
	Chưa có chuyên mục giải quyết khiếu nại tố cáo
	

	16
	Thông tin khen thưởng, xử phạt
đối với cá nhân, tập thể,  doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin
	Có chuyên mục song chưa cập nhật thông tin
	

	17
	Thông tin về công tác tổ chức – 
cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch,
đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch,
luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	Có chuyên mục nhưng chưa đăng tải thông tin
	Có chuyên mục song chưa cập nhật thông tin
	

	18
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	
	

	19
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	
	 
	 



II. Cấp huyện	
1. TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn (Thời gian rà soát: 27/9/2019)
	TT
	                                            Tên đơn vị

Tiêu chí
	TP Hà Tĩnh
	TX Hồng Lĩnh
	Nghi Xuân
	Đức Thọ
	Hương Sơn

	1
	Thông tin giới thiệu 
	 Thông tin cập nhật không đầy đủ (Thiếu thông tin số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, nhiệm vụ đảm nhiêm của lãnh đạo cơ quan)
	 
	 
	 
	 

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị
	Thông tin cập nhật không đầy đủ
	
	 
	 
	 

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 
	
	 
	 
	 
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan
	
	Không cập nhật lịch công tác
	Không cập nhật lịch công tác
	Không cập nhật lịch công tác
	

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hằng năm và giai đoạn 5 năm
	
	 
	
	
	

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	

	8
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công của đơn vị
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định
	
	Đăng tải thông tin nhưng chưa đầy đủ theo quy định

	9
	Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	
	
	
	
	 

	10
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	Chưa cập nhật thông tin
	
	

	11
	Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội và các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại Quỹ 
	
	
	 Chưa cập nhật thông tin
	
	

	12
	Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	
	
	 
	
	

	13
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	
	
	
	
	

	14
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	 
	 
	 
	
	

	15
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	
	
	Chưa có chuyên mục thông tin
	
	

	16
	Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	
	Chưa có chuyên mục
về công tác tổ chức - cán bộ
	
	
	 

	17
	Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn
	 
	
	Chưa có chuyên mục thông tin
	Chưa cập nhật thông tin
	

	18
	Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm 
	
	
	
	
	

	19
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	
	
	
	

	20
	Thông tin về Thuế, phí và lệ phí
	
	Chưa đăng tải thông tin 
	Năm 2018, Năm 2019 không cập nhật thông tin
	
	


2. Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà (Thời gian rà soát: 27/9/2019)
	TT
	                                   Tên đơn vị

Tiêu chí
	Hương Khê
	Vũ Quang
	Can Lộc
	Thạch Hà

	1
	Thông tin giới thiệu 
	Sơ đồ cơ cấu tổ chức chưa cập nhật thông tin; Thông tin về lãnh đạo cơ quan và các đơn vị liên quan chưa đầy đủ
	
	
	Thông tin cập nhật chưa đầy đủ: Chưa có thông tin về nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị
	
	 
	 

	Thông tin cập nhật không đầy đủ

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 
	Có chuyên mục song thông tin cập nhật chưa đầy đủ
	Có chuyên mục song thông tin cập nhật chưa đầy đủ
	
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan
	Lịch tuần cập nhật không đầy đủ, kịp thời
	
	
	Thông tin cập nhật không đầy đủ, kịp thời

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hằng năm và giai đoạn 5 năm
	 Không cập nhật thông tin
	 
	 
	 

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị
	
	
	
	

	8
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công của đơn vị
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	

	9
	Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	
	
	
	

	10
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	 Không cập nhật thông tin
	 
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	 Năm 2019 chưa cập nhật thông tin

	11
	Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội và các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại Quỹ 
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	Chưa có thông tin
	Chưa đăng tải thông tin

	12
	Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	
	

	13
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	
	

	14
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	
	

	15
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	Không cập nhật thông tin
	
	Chưa cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin

	16
	Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	
	

	17
	Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	Chưa cập nhật thông tin
	

	18
	Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm 
	Không cập nhật thông tin
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	

	19
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	Có chuyên mục song chưa đăng tải thông tin
	
	

	20
	Thông tin về Thuế, phí và lệ phí
	Không cập nhật thông tin
	Chưa có thông tin về Thuế, phí và lệ phí
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin


3. Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh (Thời gian rà soát: 27/9/2019)
	TT
	                                    Tên đơn vị

Tiêu chí
	Lộc Hà
	Cẩm Xuyên 
	Kỳ Anh
	TX Kỳ Anh

	1
	Thông tin giới thiệu 
	
	Chưa có thông tin về email, số điện thoại, nhiệm vụ đảm nhiệm của LĐ UBND huyện; email, số điện thoại của CBCC
	 
	 

	2
	Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	3
	Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	VB chỉ đạo điều chưa được cập nhật đầy đủ
	 
	

	4
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 
	 Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	 Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	 
	

	5
	Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan
	 
	Chưa đăng tải thông tin
	
	

	6
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hằng năm và giai đoạn 5 năm
	 
	 
	 
	 

	7
	Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	
	
	

	8
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công của đơn vị
	 
	Thông tin cập nhật không đầy đủ, chưa đúng quy định
	Thông tin cập nhật chưa đúng quy định
	Thông tin cập nhật không đầy đủ, chưa đúng quy định

	9
	Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị
	
	
	
	

	10
	Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân 
	 
	  Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	 Không có hạng mục thông tin
	Không có hạng mục thông tin

	11
	Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội và các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại Quỹ 
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	Chưa cập nhật thông tin
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin 
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin 

	12
	Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo; Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin 
	

	13
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước
	 
	
	
	

	14
	Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
	
	
	
	

	15
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước
	
	Chưa cập nhật thông tin
	Chưa cập nhật thông tin
	 

	16
	Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	 
	
	

	17
	Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn
	
	
	 
	

	18
	Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm 
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	
	Chưa cập nhật thông tin
	

	19
	Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố
	
	
	
	

	20
	Thông tin về Thuế, phí và lệ phí
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	Năm 2019 chưa cập nhật thông tin
	 
	



1

